
VỌ C  A I  C Ù N G  N A M

72 lệnh ChatGPT72 lệnh ChatGPT
cho giáo viêncho giáo viên
lớp 1 → lớp 12lớp 1 → lớp 12

Gõ 1 lệnh + chủ đề = có ngay tài liệu dạy học

Tiểu học
Lớp 1 – 5

THCS
Lớp 6 – 9

THPT
Lớp 10 – 12

Cách dùng trong 2 bước:

① Dán tin nhắn mở đầu (trang 2) vào ChatGPT một lần.

② Gõ /LỆNH + chủ đề + lớp. Ví dụ: /WORKSHEET phân số lớp 4
ChatGPT sẽ soạn ngay phiếu bài tập, câu hỏi, đề ôn… đúng trình độ học sinh.



Tin nhắn mở đầu — dán vào ChatGPT trước
Mở một đoạn chat mới, dán toàn bộ khung dưới đây và gửi. Từ đó trở đi, thầy cô chỉ cần gõ lệnh ngắn.

Bạn là trợ lý soạn bài cho giáo viên Việt Nam, bám sát chương trình giáo dục phổ thông. Khi tôi gõ một lệnh bắt
đầu bằng dấu "/" kèm chủ đề và lớp, hãy tạo nội dung bằng tiếng Việt, đúng trình độ của lớp đó, trình bày rõ
ràng, có tiêu đề và đánh số.

Ý nghĩa các lệnh:
/STORY: truyện ngắn có bài học · /IMAGE: mô tả hoặc vẽ tranh minh họa · /ACTIVITY: trò chơi, hoạt động trên lớp
· /WORKSHEET: phiếu bài tập có đáp án · /RHYMES: bài vè, bài thơ ngắn dễ nhớ · /QUIZ: câu đố, trắc nghiệm
kèm đáp án · /EXPLAIN: giải thích đơn giản · /VOCAB: từ mới kèm ví dụ · /COMPREHENSION: đoạn đọc hiểu
kèm câu hỏi · /SUMMARY: ý chính của bài · /GRAMMAR: bài tập ngữ pháp · /SCIENCE: giải thích khái niệm khoa
học · /WORDPROBLEM: toán có lời văn thực tế · /REVISION: ghi nhớ nhanh, đề cương ôn · /HOTS: câu hỏi nâng
cao, cần suy luận · /PROJECT: ý tưởng dự án học tập · /MCQ: câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn · /CONCEPT: giải
thích từng bước · /DIAGRAM: ý tưởng sơ đồ, hình vẽ · /CASESTUDY: tình huống thực tế kèm câu hỏi ·
/APPLICATION: ứng dụng vào đời sống · /COMPARE: so sánh hai khái niệm · /MISCONCEPTION: các lỗi hiểu sai
thường gặp và cách sửa · /DEBATE: chủ đề tranh biện kèm luận điểm · /SIMPLIFY: viết lại cho dễ hiểu ·
/ANALYSE: phân tích một khái niệm · /REMEDIAL: bài phụ đạo cho học sinh yếu · /ASSESSMENT: đề kiểm tra
theo năng lực · /NUMERICAL: bài tập tính toán từ cơ bản đến nâng cao · /EXAM: đề luyện theo cấu trúc đề thi ·
/BOARD: câu hỏi kiểu đề thi chính thức · /PYQ: phân tích dạng đề các năm trước · /MARKING: đáp án và thang
điểm chấm · /DEEPDIVE: giải thích chuyên sâu.

Nếu tôi không ghi số lượng, mặc định tạo 5–10 câu/mục. Hãy trả lời "Đã sẵn sàng" khi hiểu.

Mẹo: càng ghi rõ chủ đề, lớp, số câu, mức độ thì kết quả càng sát. Ví dụ: /QUIZ 10 câu trắc nghiệm về vòng đời của
bướm, lớp 3, mức độ dễ.

Lưu ý: luôn đọc lại và chỉnh sửa trước khi dùng trên lớp — AI có thể sai kiến thức hoặc chưa đúng chương trình.
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TIỂU HỌC

Lớp 1 – Lớp 5

Lớp 1
/STORY Truyện ngắn có bài học

/IMAGE Tranh minh họa

/ACTIVITY Trò chơi học tập

/WORKSHEET Phiếu bài tập đơn giản

/RHYMES Bài vè theo chủ đề

/QUIZ Câu đố kèm đáp án

Ví dụ: /STORY Kể chuyện về lòng tốt cho học sinh lớp 1.

Lớp 2
/EXPLAIN Giải thích thật đơn giản

/WORKSHEET Bài luyện tập

/ACTIVITY Hoạt động trên lớp

/VOCAB Từ mới kèm ví dụ

/COMPREHENSION Đọc hiểu + câu hỏi

/QUIZ Câu đố vui có đáp án

Ví dụ: /EXPLAIN Giải thích bốn mùa bằng lời đơn giản
cho lớp 2.

Lớp 3
/STORY Truyện theo chủ đề bài học

/WORKSHEET Phiếu luyện tập

/VOCAB Danh sách từ + bài tập

/ACTIVITY Hoạt động vui học

/SUMMARY Ý chính của bài

/QUIZ Trắc nghiệm có đáp án

Ví dụ: /WORKSHEET Phiếu bài tập lớp 3 về ô nhiễm môi
trường.

Lớp 4
/WORKSHEET Phiếu bài tập theo chủ đề

/GRAMMAR Bài tập ngữ pháp

/SCIENCE Giải thích khái niệm khoa học

/WORDPROBLEM Toán có lời văn thực tế

/SUMMARY Ý chính của bài

/QUIZ Kiểm tra nhanh cuối bài

Ví dụ: /WORKSHEET Phiếu bài tập lớp 4 về phân số.

Lớp 5

/EXPLAIN Giải thích khái niệm khó

/REVISION Ghi nhớ nhanh theo bài

/HOTS Câu hỏi nâng cao, cần suy luận

/PROJECT Ý tưởng dự án học tập

/MCQ Trắc nghiệm 4 lựa chọn

/ACTIVITY Hoạt động thực hành

Ví dụ: /HOTS Tạo 5 câu hỏi suy luận về vòng tuần hoàn của nước cho lớp 5.
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TRUNG HỌC CƠ SỞ

Lớp 6 – Lớp 9

Lớp 6
/CONCEPT Giải thích từng bước

/WORKSHEET Phiếu luyện tập

/DIAGRAM Ý tưởng sơ đồ, hình vẽ

/CASESTUDY Tình huống đơn giản

/APPLICATION Ứng dụng thực tế

/REVISION Đề cương ôn chương

Ví dụ: /APPLICATION Cho 5 câu hỏi ứng dụng phân số
vào đời sống, lớp 6.

Lớp 7
/HOTS Câu hỏi nâng cao

/CASESTUDY Câu hỏi theo tình huống

/COMPARE So sánh khái niệm, sự kiện

/MISCONCEPTION Lỗi hiểu sai thường gặp

/DEBATE Chủ đề tranh biện + luận điểm

/PROJECT Ý tưởng dự án

Ví dụ: /CASESTUDY Tình huống Khoa học tự nhiên lớp 7
về dinh dưỡng.

Lớp 8
/SIMPLIFY Viết lại nội dung khó cho dễ hiểu

/ANALYSE Phân tích một khái niệm

/HOTS Câu hỏi nâng cao

/APPLICATION Bài toán thực tế

/REMEDIAL Phụ đạo học sinh yếu

/ASSESSMENT Đề kiểm tra năng lực

Ví dụ: /SIMPLIFY Giải thích quang hợp cho học sinh lớp
8.

Lớp 9
/CONCEPT Giải thích chuyên sâu

/NUMERICAL Bài tập tính toán từng bước

/HOTS Câu hỏi nâng cao

/CASESTUDY Câu hỏi theo tình huống

/EXAM Đề luyện thi vào lớp 10

/REVISION Tài liệu ôn chương

Ví dụ: /EXAM Đề luyện Toán vào lớp 10 phần hệ phương
trình.

Gợi ý: kết hợp 2 lệnh liên tiếp — /CONCEPT để giảng, rồi /MISCONCEPTION để chỉ ra chỗ học sinh hay sai.
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TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lớp 10 – Lớp 12

Lớp 10
/BOARD Câu hỏi kiểu đề thi

/HOTS Câu hỏi nâng cao

/CASESTUDY Câu hỏi theo tình huống

/PYQ Phân tích dạng đề năm trước

/MARKING Đáp án, thang điểm

/REVISION Kế hoạch ôn thi

Ví dụ: /MARKING Đáp án và thang điểm cho đề Ngữ văn
lớp 10.

Lớp 11
/DEEPDIVE Giải thích chuyên sâu

/NUMERICAL Bài tập tính toán nâng cao

/ANALYSE Phân tích khái niệm phức tạp

/CASESTUDY Tình huống theo môn

/APPLICATION Ứng dụng thực tế

/EXAM Câu hỏi theo cấu trúc đề

Ví dụ: /DEEPDIVE Giải thích chuyên sâu về cảm ứng
điện từ, Vật lý 11.

Lớp 12

/BOARD Luyện câu hỏi kiểu đề thi tốt nghiệp

/PYQ Phân tích đề các năm trước

/HOTS Câu hỏi vận dụng cao

/NUMERICAL Bài tập tính toán nâng cao

/MARKING Gợi ý trả lời đạt điểm tối đa

/REVISION Kế hoạch ôn thi nước rút

Ví dụ: /REVISION Lập kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn Hóa trong 4 tuần cho lớp 12.

Mẹo thi cử: dùng /PYQ để biết dạng nào hay ra, rồi /BOARD để sinh thêm câu cùng dạng, cuối cùng /MARKING để học
sinh tự chấm.

Chúc thầy cô soạn bài nhẹ nhàng hơn mỗi ngày!
Theo dõi Vọc AI cùng Nam để nhận thêm bộ lệnh AI miễn phí.

#Aicungnam #vocaicungnam #nammecha
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